
Danh sách model được sử dụng
Phụ tùng Mô tả Model Tên mô tả Bản vẽ Số lượng

213A05-9 Vòng đệm-o 16 BO001CG Battery Powered Random Orbit Sander 001 1

213A05-9 Vòng đệm-o 16 BO007CG Battery Powered Orbital Sander 002 1

213A05-9 Vòng đệm-o 16 BS001G Máy Chà Nhám Băng Cầm Tay Hoạt Động B
ằng Pin

009 1

213A05-9 Vòng đệm-o 16 CE002G Máy Cắt Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằng 
Pin

071 1

213A05-9 Vòng đệm-o 16 DBO381 Máy Chà Nhám R�ng Cầm Tay Hoạt Động B
ằng Pin

005 1

213A05-9 Vòng đệm-o 16 DCC500 Máy Cắt Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 004 1

213A05-9 Vòng đệm-o 16 DCC501 Cordless C�tter 004 1

213A05-9 Vòng đệm-o 16 DGA412 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 049-1 1

213A05-9 Vòng đệm-o 16 DGA414 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 049-1 1

213A05-9 Vòng đệm-o 16 DGA418 Cordless Angle Grinder 049-1 1

213A05-9 Vòng đệm-o 16 DGA512 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 049-2 1

213A05-9 Vòng đệm-o 16 DGA514 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 049-1 1

213A05-9 Vòng đệm-o 16 DGA518 Cordless Angle Grinder 049-1 1

213A05-9 Vòng đệm-o 16 DGA701 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 017 1

213A05-9 Vòng đệm-o 16 DGA901 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 017 1

213A05-9 Vòng đệm-o 16 DHR182 Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng Cầm Tay 
Hoạt Động Bằng Pin

091 1

213A05-9 Vòng đệm-o 16 DHR282 Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng Cầm Tay 
Hoạt Động Bằng Pin

095-1 1

213A05-9 Vòng đệm-o 16 DHR283 Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng Cầm Tay 
Hoạt Động Bằng Pin

095-1 1

213A05-9 Vòng đệm-o 16 DHS661 Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 005-1 1

213A05-9 Vòng đệm-o 16 DHS781 Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 003 1

213A05-9 Vòng đệm-o 16 DHS783 Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 003 1

213A05-9 Vòng đệm-o 16 DHS900 Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 003 1

213A05-9 Vòng đệm-o 16 DHS901 Cordless Circ�lar Saw 003 1

213A05-9 Vòng đệm-o 16 DKP181 Máy Bào Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 008 1

213A05-9 Vòng đệm-o 16 DLS111 Máy Cưa Trượt chạy Pin 010-1 1

213A05-9 Vòng đệm-o 16 DLS211 Máy Cưa Đa Góc Để Bàn Hoạt Động Bằng Pi
n

005 1

213A05-9 Vòng đệm-o 16 DSP601 Máy Cưa Đĩa Cắt Sâ� Cầm Tay Hoạt Động Bằ
ng Pin

110-1 1

213A05-9 Vòng đệm-o 16 DTL300 Máy Siết B� Lông Góc Cầm Tay Hoạt Động B
ằng Pin

015 1

213A05-9 Vòng đệm-o 16 DTL301 Máy Siết B� Lông Góc Cầm Tay Hoạt Động B
ằng Pin

017 1

213A05-9 Vòng đệm-o 16 DUA200 Máy Cưa Cành Trên Cao Cầm Tay Hoạt Động
 Bằng Pin

030 1

213A05-9 Vòng đệm-o 16 DUC101 Máy Cưa Cành Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 028 1

213A05-9 Vòng đệm-o 16 DUC150 Máy Cưa Cành Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 028 1

213A05-9 Vòng đệm-o 16 DVC157L Máy Hút Bụi Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 032 1

213A05-9 Vòng đệm-o 16 DVC265 Máy Hút Bụi Đeo Vai Hoạt Động Bằng Pin 047 1

213A05-9 Vòng đệm-o 16 DVC665 Máy Hút Bụi Đeo Vai Hoạt Động Bằng Pin 041 1

213A05-9 Vòng đệm-o 16 DVC867L Máy Hút Bụi Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 032 1

213A05-9 Vòng đệm-o 16 GA021G Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 004 1

213A05-9 Vòng đệm-o 16 GA023G Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 004 1

213A05-9 Vòng đệm-o 16 GA027G Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 004 1

213A05-9 Vòng đệm-o 16 GA029G Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 004 1

213A05-9 Vòng đệm-o 16 GA037G Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 023 1

213A05-9 Vòng đệm-o 16 GA038G Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 023 1



213A05-9 Vòng đệm-o 16 GA039G Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 003 1

213A05-9 Vòng đệm-o 16 GA041G Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 003 1

213A05-9 Vòng đệm-o 16 GA042G Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 003 1

213A05-9 Vòng đệm-o 16 GA044G Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 003 1

213A05-9 Vòng đệm-o 16 HM001G Máy Đục Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằng 
Pin

116 1

213A05-9 Vòng đệm-o 16 HM002G Máy Đục Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằng 
Pin

102 1

213A05-9 Vòng đệm-o 16 HM0870C Demolition Hammer 044-1 1

213A05-9 Vòng đệm-o 16 HM0871C Demolition Hammer 044-1 1

213A05-9 Vòng đệm-o 16 HR001G Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng Cầm Tay 
Hoạt Động Bằng Pin

094 1

213A05-9 Vòng đệm-o 16 HR002G Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng Cầm Tay 
Hoạt Động Bằng Pin

094 1

213A05-9 Vòng đệm-o 16 HR007G Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng Cầm Tay 
Hoạt Động Bằng Pin

076 1

213A05-9 Vòng đệm-o 16 HR008G Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng Cầm Tay 
Hoạt Động Bằng Pin

113 1

213A05-9 Vòng đệm-o 16 HR009G Cordless Combination Hammer 124 1

213A05-9 Vòng đệm-o 16 HR011G Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng Cầm Tay 
Hoạt Động Bằng Pin

086 1

213A05-9 Vòng đệm-o 16 HR2800 Rotary Hammer 051-1 1

213A05-9 Vòng đệm-o 16 HR2810 Máy Khoan Động Lực Cầm Tay Hoạt Động B
ằng Động C� Điện

051-1 1

213A05-9 Vòng đệm-o 16 HR2810T Rotary Hammer 051-1 1

213A05-9 Vòng đệm-o 16 HR2811F Máy Khoan Động Lực Cầm Tay Hoạt Động B
ằng Động C� Điện

051-1 1

213A05-9 Vòng đệm-o 16 HR2811FT Máy Khoan Động Lực Cầm Tay Hoạt Động B
ằng Động C� Điện

051-1 1

213A05-9 Vòng đệm-o 16 HS003G Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 003 1

213A05-9 Vòng đệm-o 16 HS004G Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 003 1

213A05-9 Vòng đệm-o 16 HS009G Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 005 1

213A05-9 Vòng đệm-o 16 HS010G Cordless Circ�lar Saw 005 1

213A05-9 Vòng đệm-o 16 HS011G Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 005 1

213A05-9 Vòng đệm-o 16 HS012G Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 001 1

213A05-9 Vòng đệm-o 16 HS013G Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 020 1

213A05-9 Vòng đệm-o 16 HS014G Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 002 1

213A05-9 Vòng đệm-o 16 KP001G Máy Bào Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 008 1

213A05-9 Vòng đệm-o 16 LH001G Cordless Table Top Miter Saw 093 1

213A05-9 Vòng đệm-o 16 LS002G Máy Cưa Đa Góc Để Bàn Hoạt Động Bằng Pi
n

079 1

213A05-9 Vòng đệm-o 16 LS003G Máy Cưa Đa Góc Để Bàn Hoạt Động Bằng Pi
n

005 1

213A05-9 Vòng đệm-o 16 LS004G Máy Cưa Đa Góc Để Bàn Hoạt Động Bằng Pi
n

005 1

213A05-9 Vòng đệm-o 16 RP001G Cordless Ro�ter 013 1

213A05-9 Vòng đệm-o 16 RS002G Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Cầm Tay Hoạt Động B
ằng Pin

088 1

213A05-9 Vòng đệm-o 16 RT001G Máy Đánh Cạnh Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pi
n

001 1

213A05-9 Vòng đệm-o 16 SP001G Máy Cưa Đĩa Cắt Sâ� Cầm Tay Hoạt Động Bằ
ng Pin

019 1

213A05-9 Vòng đệm-o 16 UC100D Máy Cưa Cành Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 028 1

213A05-9 Vòng đệm-o 16 VC002GL Máy Hút Bụi Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 090 1

213A05-9 Vòng đệm-o 16 VC004GL Máy Hút Bụi Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 090 1

213A05-9 Vòng đệm-o 16 VC009G Máy Hút Bụi Đeo Vai Hoạt Động Bằng Pin 041 1



213A05-9 Vòng đệm-o 16 VC012G Máy Hút Bụi Đeo Vai Hoạt Động Bằng Pin 041 1

Ngày in 17/06/2026

Tài liệu được tổng hợp bởi đội ngũ kỹ thuật của NPOWER  Bản quyền nội dung thuộc về MAKITA
www.npower.com.vn Powered by NAVITECH | www.navitech.co


